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	ĐỀ SỐ 01
Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà
	ĐỀ THI THỬ THPT QG 

Môn: Vật lý 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Cho biết hằng số Plăng 
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; độ lớn điện tích nguyên tố 
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; tốc độ ánh sáng trong chân không 
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; số 
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Câu 1. Một con lắc lò xo dao động tắt dần, nguyên nhân tắt dần của dao động này là do:

A. kích thích ban đầu.

B. vật nhỏ của con lắc.


C. ma sát.

D. lò xo.
Câu 2. Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.


B. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.


C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.


D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.
Câu 3. Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với:

A. tần số âm.
B. cường độ âm.
C. mức cường độ âm.
D. đồ thị dao động âm.
Câu 4. Máy phát điện xoay chiều là thiết bị làm biến đổi:

A. điện năng thành cơ năng.
B. cơ năng thành điện năng.


C. cơ năng thành quang năng.
D. quang năng thành điện năng.
Câu 5. Sóng điện từ
(a) là sóng dọc hoặc sóng ngang.

(b) là điện từ trường lan truyền trong không gian.

(c) có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.

(d) không truyền được trong chân không.

(e) khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ, khúc xạ.

(f) có dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn cùng pha với nhau.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 6. Tia Rơnghen có:

A. cùng bản chất với sóng âm.


B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.


C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.


D. điện tích âm.
Câu 7. Khi nói về tia laze, đặc điểm nào sau đây sai?

A. Có công suất lớn.

B. Có tính đơn sắc cao.


C. Có tính định hướng cao.
D. Có tính kết hợp cao.
Câu 8. Tia nào trong số các tia sau đây là tia phóng xạ?

A. Tia hồng ngoại.
B. Tia 
[image: image5.wmf]g

.
C. Tia tử ngoại
D. Tia X.
Câu 9. Khi nói về lực Lo-ren-xơ do từ trường có cảm ứng từ 
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 tác dụng lên một điện tích chuyển động với vận tốc 
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, đặc điểm nào sau đây đúng?

A. Độ lớn tỉ lệ với 
[image: image8.wmf]2

q

.

B. Phương song song với
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.
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C. Độ lớn tỉ lệ nghịch với
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.
D. Phương vuông góc với 
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r
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Câu 10. Trong giờ thực hành Vật lí, một học sinh sử dụng đồng hồ đo điện đa năng hiện số như hình vẽ. Nếu học sinh này muốn đo điện áp xoay chiều 220V thì phải xoay núm vặn đến:

A. vạch số 50 trong vùng DCV.
B. vạch số 50 trong vùng ACV.


C. vạch số 250 trong vùng DCV.
D. vạch số 250 trong vùng ACV.
Câu 11. Giới hạn quang điện của một kim loại là 265 nm, công thoát electron khỏi kim loại này là:

A. 4,7 MeV.
B. 
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7,5.10eV

-


C. 
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7,5.10J

-


D. 4,7 J.
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Câu 12. Một sóng cơ đang truyền theo chiều dương của trục Ox. Hình ảnh sóng tại một thời điểm được biểu diễn như hình vẽ. Bước sóng của sóng này là:

A. 120 cm.
B. 60 cm.


C. 90 cm.
D. 30 cm.
Câu 13. Gọi 
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 lần lượt là tần số của các ánh sáng đơn sắc lục, vàng, đỏ, tím. Hệ thức đúng là:

A. 
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ffff

<<<

.
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 14. Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 4 cm có pha dao động 
[image: image19.wmf]F

 phụ thuộc vào thời gian t theo đồ thị như hình bên. Tại thời điểm 
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, vật đi qua vị trí có li độ:

A. 
[image: image21.wmf]2cm
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theo chiều dương.


B. 
[image: image22.wmf]23cm
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 theo chiều âm.


C. 
[image: image23.wmf]23cm
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 theo chiều dương.


D. 
[image: image24.wmf]2cm
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theo chiều âm.
Câu 15. Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 1 nF đến 10 nF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Để máy thu này chỉ thu được toàn bộ dải sóng ngắn thì giá trị của L phải biến thiên trong khoảng từ:

A. 14 nH đến 
[image: image25.wmf]0,14H
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B. 0,14 nH đến 2,4 nH.


C. 0,28 nH đến 2,8 nH.

D. 28 nH đến 
[image: image26.wmf]0,28H

m

.
Câu 16. Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ môi trường (1) sang môi trường (2) thì bước sóng và tốc độ lan truyền của ánh sáng thay đổi một lượng lần lượt là 
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 và 
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. Trong chân không, ánh sáng này có bước sóng là:

A. 
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B. 
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C. 
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.
D. 
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Câu 17. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian t của cường độ dòng điện chạy trong mạch chỉ chứa tụ điện. Điện dung C của tụ điện thỏa mãn 
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. Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là:

A. 
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C. 
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Câu 18. Một hạt bụi có khối lượng 0,01 g, mang điện tích -2 C di chuyển qua hai điểm M và N trong một điện trường. Biết tốc độ của điện tích khi qua M là 
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, hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là 
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. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Tốc độ của điện tích khi qua N là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 19. Một chất điểm có khối lượng 90 g đang dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng 
[image: image44.wmf]đ
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 của chất điểm theo thời gian t. Lấy 
[image: image45.wmf]2
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. Biên độ dao động của chất điểm là:

A. 2 cm.
B. 3 cm.

C. 4 cm.
D. 5 cm.
Câu 20. Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ 
[image: image46.wmf](
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, sau đó khoảng thời gian 0,25T thì điện tích trên bản tụ có độ lớn 
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. Giá trị của chu kỳ T là:

A. 0,5 ms.
B. 0,25 ms.
C. 
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D. 
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Câu 21. Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image50.wmf]TDn
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. Biết năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân T và 
[image: image51.wmf]a

 lần lượt là 2,823 MeV; 7,076 MeV và độ hụt khối của hạt nhân D là 0,0024 u. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là:

A. 17,599 MeV.
B. 17,499 MeV.
C. 17,799 MeV.
D. 17,699 MeV.
Câu 22. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Biết khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng 93,3 nm; khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo M thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng 1096 nm. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng là:

A. 1092,3 nm.
B. 594,7 nm.
C. 102 nm.
D. 85,9 nm.
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Câu 23. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 
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 vào thời gian t khi sử dụng một máy đếm xung để đo chu kì bán ra T của một lượng chất phóng xạ. Biết 
[image: image53.wmf]N
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 là số hạt nhân bị phân rã, 
[image: image54.wmf]0
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 là số hạt nhân ban đầu. Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên hình vẽ thì giá trị của T xấp xỉ là:

A. 138 ngày.
B. 8,9 ngày.


C. 3,8 ngày.
D. 5,6 ngày.
Câu 24. Dùng một nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12 V mắc với mạch ngoài gồm hai bóng đèn: 
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 ghi 6 V – 3 W, ghi 6 V – 4,5 W và một điện trở R. Để cả hai bóng đèn đều sáng bình thường thì mạch ngoài mắc theo cách nào trong số các cách sau đây? 

A. 
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 nối tiếp (Đ2 song song R), với 
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B. 
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 nối tiếp (
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 song song R), với 
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C. R nối tiếp (
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 song song 
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D. R nối tiếp (
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 song song 
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Câu 25. Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 15 cm, dùng kính hiển vi để quan sát vật nhỏ trong trạng thái mắt điều tiết tối đa thì độ phóng đại của ảnh qua kính là 200. Lúc này khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt còn phân biệt được là 
[image: image67.wmf]0,3m

m

. Mắt người này có năng suất phân li là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 26. Hai điểm M và N chuyển động tròn đều, cùng chiếu trên một đường tròn tâm O bán kính R với cùng tốc độ dài v = 1 m/s. Biết góc 
[image: image72.wmf]·
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. Gọi K là trung điểm MN, hình chiếu của K xuống một đường kính của đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kỳ xấp xỉ bằng:

A. 30,8 cm/s.
B. 86,6 cm/s.
C. 61,5 cm/s.
D. 100 cm/s.
Câu 27. Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm, dao động cùng pha với tần số 20 Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách A và B lần lượt là 25 cm và 20,5 cm dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Điểm C cách A khoảng L thỏa mãn CA vuông góc với AB. Giá trị cực đại của L để điểm C dao động với biên độ cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 24,9 cm.
B. 20,6 cm.
C. 17,3 cm.
D. 23,7 cm.
Câu 28. Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện có công suất không đổi đến một khu công nghiệp bằng đường dây tải điện một pha. Nếu điện áp hiệu dụng truyền đi là U và ở khu công nghiệp lắp một máy hạ áp lý tưởng có hệ số biến áp là 54 thì đáp ứng được 
[image: image73.wmf]12
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 nhu cầu sử dụng điện của khu cộng nghiệp. Coi cường độ dòng điện và điện áp luôn cùng pha. Muốn cung cấp đủ điện năng cho khu công nghiệp với điện áp truyền đi là 2U thì ở khu công nghiệp cần dùng máy hạ áp lý tưởng hệ số biến áp là:

A. 114.
B. 111.
C. 117.
D. 108.
Câu 29. Chiếu một tia sáng rất hẹp gồm hai thành phần đơn sắc màu đỏ và màu tím từ không khí vào một chậu nước với góc tới 
[image: image74.wmf]30
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, chậu nước có đáy là gương phẳng nằm ngang quay mặt phản xạ về mặt nước. Biết nước trong chậu có độ sâu 10 cm, chiết suất của nước đối với ánh sáng màu đỏ là 1,32 và đối với ánh sáng màu tím là 1,34. Khoảng cách từ tia màu đỏ đến tia màu tím khi chúng ló ra khỏi mặt nước là:

A. 1,23 cm.
B. 1,42 cm.
C. 1,23 cm.
D. 1,42 cm.
Câu 30. Trong mẫu nguyên tử Bo, electron trong nguyên tử chuyển động trên các quỹ đạo dừng có bán kính 
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 là bán kính 
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). Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng thứ m về quỹ đạo dừng thứ n thì bán kính giảm bớt 
[image: image78.wmf]0

21r

 và chu kỳ quay của electron quanh hạt nhân giảm bớt 93,6%. Quỹ đạo dừng thứ m có tên là:

A. L.
B. M.
C. N.
D. O.
Câu 31. Người ta dự định xây một nhà máy điện nguyên tử có công suất bằng công suất tối đa của nhà máy thủy điện Hòa Bình (1,92 triệu kW). Giả sử các lò phản ứng dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân 
[image: image79.wmf]235
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 với hiệu suất 20% và trung bình mỗi hạt 
[image: image80.wmf]235
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 phân hạch tỏa ra năng lượng 200 MeV. Coi khối lượng nguyên tử tính theo u bằng số khối của nó. Khối lượng 
[image: image81.wmf]235
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 nguyên chất cần cho các lò phản ứng trong thời gian 1 năm (365 ngày) có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 5900 kg.
B. 1200 kg.
C. 740 kg.
D. 3700 kg.
Câu 32. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image82.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm 
[image: image83.wmf]1
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. Giá trị của 
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 là:

A. 
[image: image85.wmf]0,72m

m

.
B. 
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C. 
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Câu 33. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có đồ thị li độ phụ thuộc vào thời gian t như hình vẽ bên. Nếu tổng hợp hai dao động trên thì luôn thu được dao động có phương trình là 
[image: image89.wmf](
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[image: image90.wmf]2
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 để biên độ 
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 đạt giá trị cực đại, phương trình dao động diễn tả bởi đường (2) lúc này là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 34. Trên một sợi dây có chiều dài 0,45 m đang có sóng dừng ổn định với hai đầu O và A cố định như hình vẽ. Biết đường nét liền là hình ảnh sợi dây tại thời điểm 
[image: image96.wmf]1

t

, đường nét đứt là hình ảnh sợi dây tại thời điểm 
[image: image97.wmf]21
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. Khoảng cách lớn nhất giữa các phần tử tại hai bụng sóng kế tiếp có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 30 cm.
B. 10 cm.
C. 40 cm.
D. 20 cm.
[image: image247.png]


Câu 35. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức 
[image: image98.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch AB thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp 
[image: image99.wmf]AN
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 giữa hai điểm A, N và 
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 giữa hai điểm M, B vào thời điểm t như hình vẽ. Biết 
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. Giá trị 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 36. Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài từ M đến N trên dây cách nhau 50 cm. Phương trình dao động của điểm N là 
[image: image107.wmf]N

25

uAcostcm

36

pp

æö

=+

ç÷

èø

. Vận tốc tương đối của M đối với N là 
[image: image108.wmf]MN

25

vBsintcm/s

32

pp

æö

=+

ç÷

èø

. Biết 
[image: image109.wmf]A,B0
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 và tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị từ 55 cm/s đến 92 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên dây gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 60 cm/s.
B. 70 cm/s.
C. 80 cm/s.
D. 90 cm/s.
Câu 37. Một động cơ điện được mắc vào nguồn xoay chiều có tần số góc 
[image: image110.wmf]w

 và điện áp hiệu dụng U không đổi. Điện trở cuộn dây của động cơ là R và hệ số tự cảm là L với 
[image: image111.wmf]L3R
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, động cơ có hiệu suất là 60%. Để nâng cao hiệu suất của động cơ với điều kiện công suất tiêu thụ không đổi, người ta mắc nối tiếp động cơ với một tụ điện có điện dung C thỏa mãn điều kiện 
[image: image112.wmf]2
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, khi đó hiệu suất của động cơ là:

A. 69%.
B. 100%.
C. 80%.
D. 90%.
Câu 38. Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên gắn cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ M có khối lượng 500 g sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng. Ban đầu vật tựa vào giá đỡ nằm ngang để lò xo bị nén 7,5 cm. Thả cho giá đỡ rơi tự do thẳng đứng xuống dưới. Lấy 
[image: image113.wmf]2
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, sau khi M rời khỏi giá đỡ nó dao động điều hòa. Trong một chu kỳ dao động của M, thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về tác dụng vào nó là:

A. 
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Câu 39. Đặt điện áp 
[image: image118.wmf](
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 là các hằng số dương và không đổi) lần lượt vào 2 đầu đoạn mạch X và Y, mỗi đoạn mạch đều chứa các phần tử: biến trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X và của đoạn mạch Y theo biến trở R (tương ứng) là 
[image: image120.wmf]X
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 và 
[image: image121.wmf]Y
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. Giá trị của A gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 115.
B. 112.
C. 117.
D. 120.
Câu 40. Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng 100 g, mang điện tích được treo vào một điểm cố định nhờ một sợi dây mảnh cách điện trong một điện trường đều. Lấy 
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. Nếu cường độ điện trường có phương thẳng đứng thì chu kỳ dao động nhỏ của con lắc bằng 
[image: image123.wmf]31
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 lần chu kỳ dao động nhỏ của nó khi không có điện trường. Khi cường độ điện trường nằm ngang, kéo vật đến vị trí thấp nhất rồi thả nhẹ, lực căng dây khi gia tốc toàn phần có độ lớn cực tiểu là:

A. 1,46 N.
B. 2,0 N.
C. 2,19 N.
D. 1,5 N.
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Câu 5: Đáp án C
Các phát biểu đúng là (b), (e) và (f).
Câu 6: Đáp án C
Tia Rơnghen, sóng vô tuyến có bản chất là sóng điện từ.
Câu 9: Đáp án D
Lực Lo-ren-xơ vuông góc với cả 
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Câu 10: Đáp án D
Đo điện áp xoay chiều nên phải xoay núm vặn trong vùng ACV và phải để ở vị trí giới hạn lớn hơn giá trị cần đo (220 V).
Câu 11: Đáp án C
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Câu 12: Đáp án C
Dễ thấy:  
[image: image127.wmf]1

ô15cm

=

 và 
[image: image128.wmf]90

6

ôcm

l=l

®=

.
Câu 14: Đáp án C
Pha của dao động là 
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Pha dao động là 
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Câu 15: Đáp án D
Sóng ngắn có bước sóng từ 
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Câu 16: Đáp án C
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Câu 17: Đáp án D
Biểu thức 
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)

i2,4cos100A

3

p

æö

=p-

ç÷

èø

 và 
[image: image144.wmf](

)

C

1

Z100

C

==W

w

.

Vậy 
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Câu 18: Đáp án D
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Câu 19: Đáp án A
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Ta có: 
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Từ đồ thị ta có:
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· Cơ năng: 
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Câu 20: Đáp án C
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Câu 21: Đáp án A
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Câu 22: Đáp án C
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Câu 23: Đáp án B
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Tại 
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Câu 24: Đáp án B 
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· Phương án 1: 
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)

12

Đ//ĐntR

.
Hai đèn sáng bình thường 
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 dòng điện qua R là 
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 và hiệu điện thế giữa hai đầu R là 
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· Phương án 2:  
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Hai đèn sáng bình thường 
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 dòng điện qua R là 
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 và hiệu điện thế giữa hai đầu R là 
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Câu 25: Đáp án A
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Câu 26: Đáp án C
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Tốc độ góc của K, M, N  bằng nhau và bằng 
[image: image166.wmf]v
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Dễ thấy 
[image: image167.wmf]OKOMcos15Rcos15
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.
Khi M, N chuyển động tròn đều thì K cũng chuyển động tròn đều với bán kính OK. Do đó, hình chiếu của K xuống một đường kính dao động điều hòa với tần số góc 
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 và biên độ OK. 

Vậy 
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Câu 27: Đáp án B
Dễ thấy M thuộc dãy 
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L cực đại khi điểm C thuộc dãy cực đại 
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Câu 28: Đáp án C
Gọi công suất nhu cầu ở KCN là 
[image: image173.wmf]0

P

 và điện áp hiệu dụng sử dụng ở KCN là 
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· Điện áp truyền đi là 
[image: image175.wmf]0

tt0tttt0

54UP

12

U:U54UPUIP

U13

=®===


· Điện áp truyền đi là 2U thì 
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Câu 29: Đáp án C
Áp dụng: 
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Ta có: 
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Câu 30: Đáp án D

[image: image182.wmf]giam93,6%

3

T

3

nnn

3

mmm

Trr

84

Tr6,4%

Tr125r25

¥¾¾¾¾¾®===®=


Mà 
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Câu 31: Đáp án D
Điện năng lò cung ứng trong 1 năm là 
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Hiệu suất 
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Số hạt phân hạch là:  
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Câu 32: Đáp án D
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 hệ vân dãn nở ra hai phía của vân trung tâm O.
Ban đầu M có vân tối thứ 5 
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 điểm M sáng lần 1 ứng với vân sáng bậc 4, sáng lần 2 ứng với vân sáng bậc 3, sáng lần 3 ứng với vân sáng bậc 2. Vậy ta có: 
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Câu 33: Đáp án B
Từ đồ thị: 
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Định lý hàm sin: 
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Câu 34: Đáp án D
Xét bụng bất kì, do hai thời điểm vuông pha 
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Dễ thấy 
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Hai bụng liên tiếp ngược pha, khoảng cách lớn nhất là 
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Câu 35: Đáp án B
Dễ thấy 
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Mà 
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Câu 36: Đáp án B
Tần số sóng 
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Phương trình vận tốc của N là: 
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Bài cho: 
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Sóng truyền từ M đến 
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 nhanh pha hơn N. Nhìn vào đường tròn pha dễ thấy M nhanh pha hơn N tổng quát là: 
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Câu 37: Đáp án D
Công suất tiêu thụ của động cơ 
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 không đổi, U không đổi. 
Ban đầu: 
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Lúc sau: 
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Câu 38: Đáp án A
Vật còn nằm trên giá đỡ thì 
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Vật rời khỏi giá đỡ khi 
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Vậy vật rời giá đỡ ở vị trí lò xo tự nhiên. Lúc đó, vật có: 
· Độ lớn li độ 
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Lực đàn hồi tác dụng lên vật luôn hướng về vị trí lò xo tự nhiên còn lực kéo về luôn hướng về O. Do đó, trong một chu kỳ, lực đàn hồi và lực kéo về cùng chiều trong 
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Câu 39: Đáp án A
· Dựa vào đồ thị 
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· Dựa vào đồ thị 
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Câu 40: Đáp án B

[image: image228.wmf]0hd

qE

Tgg31

g3

qE

Tg2m

g

m

-

===Þ=

+

.
Khi điện trường nằm ngang: 
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Sau khi thả nhẹ, vật dao động với biên độ góc 
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Gia tốc toàn phần gồm 2 thành phần:

Gia tốc hướng tâm: 
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Gia tốc tiếp tuyến: 
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